BỘ TÀI CHÍNH				Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

BẢNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN PHÁP LÝ CỦA 
VỤ PHÁP CHẾ - BỘ TÀI CHÍNH
1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định:
Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ một số vướng mắc về xây dựng phương án giá, đáp ứng điều kiện của tổ chức khai thác công trình thủy lợi, kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi……
Ngày 10/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP trong đó giao: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP; ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn  (trong đó có Nghị định số 96/2018/NĐ-CP).
Từ thực tế và yêu cầu nêu trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành là cần thiết và có căn cứ pháp lý.
2. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị định: 
Dự thảo Nghị định được soạn thảo, gửi lấy ý kiến của các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan… và đăng website, Cổng thông tin điện tử Chính phủ (ngày 12/04/2021) để lấy ý kiến. Một số ý kiến tham gia đã được tiếp thu, giải trình trong Bảng tổng hợp ý kiến các đơn vị.
	Đề nghị cơ quan soạn thảo lấy thêm ý kiến của Văn Phòng Bộ - Bộ Tài chính theo quy định của Quy chế soạn thảo văn bản QPPL của Bộ Tài chính, bao gồm cả nội dung về thủ tục hành chính, Báo cáo đánh giá tác động của TTHC.
	Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến Văn phòng Bộ và đã giải trình ý kiến của Văn phòng Bộ về báo cáo đánh giá thủ tục hành chính.
3. Về một số nội dung cụ thể tại dự thảo Nghị định: 
3.1. Tại Điều 4 về đơn vị tính sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (nay là Điều 5)
Điểm a khoản 2 Điều 30 Luật Thủy lợi quy định về sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi như sau: 
“2. Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm:
a) Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; 
b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị;
c) Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt.”
Điểm a khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định đơn vị tính sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi là: “Tưới tiêu cho cây trồng: đồng/ha/vụ, đồng/ha/năm hoặc đồng/m3”
Theo đó, quy định về sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi tại dự thảo Nghị định có bổ sung nội dung tiêu nước cho cây trồng so với Luật Thủy lợi. Do có sự khác biệt với Luật Thủy lợi nên đề nghị bổ sung giải trình về quy định này.
Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung giải trình tại Tờ trình Chính phủ như sau: 
Theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, sản phẩm, dịch vụ “Tưới cho cây trồng” và “tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp” là 02 sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi riêng biệt. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, các địa phương không thể xây dựng giá riêng cho sản phẩm tưới cho cây trồng và tiêu cho phục vụ sản xuất nông nghiệp vì trên thực tế các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đều thực hiện tưới tiêu trên cùng một diện tích sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi phục vụ đồng thời cả tưới và tiêu. Mặc dù đã có kế hoạch sản xuất nông nghiệp (yếu tố chủ quan) nhưng việc công tác quản lý, khai tahcs công trình thủy lợi phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết (yếu tố khách quan), đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ. Tỷ lệ giữa tưới-tiêu rất khác nhau đối với từng công trình từng đơn vị, từng vùng, từng thời điểm. Do vậy, việc tách riêng giữa tưới, tiêu trên cùng một diện tích khi xây dựng phương án giá là rất khó khăn, không khả thi.
Do đó, không tách riêng được chi phí hoặc phân bổ chi phí cho việc cung ứng sản phẩm sản phẩm tưới cho cây trồng và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ.
Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tại Điều 5 dự thảo Nghị định thay thế sửa tên sản phẩm “tưới cho cây trồng” thành “tưới tiêu cho cây trồng”.
 3.2. Tại Điều về quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong trường hợp đặt hàng 
Tại dự thảo Nghị định quy định UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn gửi Bộ NNPTNT, trên cơ sở đó Bộ NNPTNT tổng hợp và có văn bản gửi Bộ Tài chính ban hành Quyết định giá tối đa.
Theo quy định tại Luật Thủy lợi thì thẩm quyền ban hành giá tối đa là Bộ Tài chính. Do đó, trong trường hợp quy định Bộ NNPTNT có nhận phương án giá tối đa thì cần quy định thêm trách nhiệm của Bộ NNPTNT trong việc rà soát, cho ý kiến đối với các phương án giá này. Ngoài ra, đề nghị quy định rõ Bộ NNPTNT có nhận hồ sơ phương án giá hay không?.
Tương tự đề nghị rà soát bổ sung trách nhiệm của Bộ NTPTNT về việc cho ý kiến đối với phương án giá tối đa tại Điều 17 dự thảo Nghị định; quy định về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Khoản 2 Điều 30. 
Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo tiếp thu và sửa tại dự thảo Nghị định.
3.3. Tại khoản 5 Điều quy định về phạm vi và mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
Dự thảo Nghị định quy định đối với diện tích đã đưa vào sản xuất nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên không đảm bảo nước tưới, tiêu thì được NSNN hỗ trợ, đề nghị quy định rõ thế nào là ảnh hưởng của thời tiết để thống nhất triển khai thực hiện.
	Về việc này, cơ quan soạn thảo tiếp thu và sửa đổi như sau: “6. Đối với diện tích đã đưa vào sản xuất nhưng do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên không đảm bảo nước tưới, tiêu dù các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đã tìm mọi biện pháp ứng cứu thì hỗ trợ tối đa 30% mức hỗ trợ nêu trên” (khoản 6 Điều 17 dự thảo Nghị đinh). Vì trong điều kiện thời tiết bình thường thì các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí sau khi kết thúc vụ, và nghiệm thu. Tuy nhiên trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiếu nước, úng lụt sẽ mất mùa do không được nghiệm thu giao các cơ quan của địa phương kiểm tra, xác nhận hồ sơ, do đơn vị đã bỏ chi phí tưới tiêu nước, nên hỗ trợ tối đa 30% để đơn vị bù đắp chi phí.
	3.4. Tại khoản 1 Điều về phương thức hỗ trợ và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước
	Dự thảo Nghị định quy định tổ chức khai thác công trình thủy lợi được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì.
	Theo Luật Thủy lợi: “Điều 34. Nguyên tắc và căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
...2. a) Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, chi phí khấu hao, chi phí thực tế hợp lý khác và lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường...”.
Theo quy định tại Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ lợi nhuận dự kiến và các nghĩa vụ tài chính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm cả chi phí bảo trì. Việc quy định tổ chức khai thác công trình thủy lợi được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì là không có cơ sở pháp lý. Do đó, đề nghị bỏ nội dung này.
	Về việc này, cơ quan soạn thảo giải trình như sau:
- Theo khoản 3, khoản 4 Điều 4 Luật thủy lợi thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi: “3. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; hệ thống tưới tiết kiệm nước, hệ thống tưới, tiêu tiên tiến và hiện đại; hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng.
4. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa công trình thủy lợi”.
- Theo quy định tại Luật Thủy lợi 2017: “Điều 37. Tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi 
1. Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi bao gồm:
a) Thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
b) Các khoản cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
c) Các khoản hợp pháp khác.
Như vậy, nhà nước hỗ trợ chi phí bảo trì (sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên) trong trường hợp chi phí bảo trì tính trong giá không đủ để sửa chữa công trình thủy lợi hư hỏng đột xuất đảm bảo kịp thời tưới, tiêu nước cho sản xuất. Quy định như tại dự thảo kế thừa nghị định số 96/2018/NĐ-CP thời gian qua, các địa phương thực hiện hỗ trợ kinh phí bảo trì cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, chủ yếu từ ngân sách địa phương.
	3.5. Về quy định phương thức, thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
- Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên: “2. Điều kiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản 1 Mục I và khoản 2 Mục II của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan; được áp dụng các quy định về đặt hàng của Nghị định này.
...4. Trường hợp đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích khác đã được quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có)”.
Tại khoản 4 Điều 26: “Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ các quy định chung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích tại Chương II và Chương III Nghị định này (bao gồm cả nội dung tại các mẫu kèm theo Nghị định), để quy định chi tiết, bổ sung thêm các nội dung về  về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan”.
Căn cứ nội dung trên, thẩm quyền quy định chi tiết giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thuộc trách nhiệm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương... cho phù hợp đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định chi tiết điều kiện đặt hàng cho tổ chức thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
Về việc này, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia, bỏ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại mục 2 chương II.
3.6. Đối với nội dung hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt úng
3.6.1.Tại khoản 2 Điều về phạm vi đối tượng hỗ trợ 
Đề nghị rà soát lại đối tượng được hỗ trợ trên cơ sở quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Thủy lợi.
Về việc này, cơ quan soạn thảo giải trình như sau:
- Theo Luật Thủy lợi: “Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi
6. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường hợp phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng”.
- Tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo Nghi định (Điều 28) các đối tượng được hỗ trợ trong trường hợp phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đối với nội dung “khắc phục hậu quả” thực hiện theo quy định về hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra nên không quy định tại Nghị định này.
3.6.1. Tại khoản 1 Điều về nội dung được hỗ trợ kinh phí
 Về nội dung được hỗ trợ kinh phí đối với các địa phương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Dự thảo Nghị định quy định mở rộng nội dung chi theo Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ như sửa chữa công trình, mua mới máy bơm dã chiến, tăng chi Ngân sách Nhà nước. Đề nghị rà soát nội dung chi đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 1 Quyết định số 305/QĐ-TTg.
Về việc này, cơ quan soạn thảo giải trình như sau:
- Từ năm 2018 đến nay các địa phương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi được nhận các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước ngoài tiền hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (năm 2018 là 663,3 tỷ đồng, năm 2019 là 0, năm 2020 là 530 tỷ đồng). Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về trình tự thủ tục và trách nhiệm của NSTW và NSĐP đối với hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình, mua máy bơm dã chiến để chống hạn hán, ngập lụt; tiền điện, dầu thực hiện bơm nước vượt mức của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cho phòng, chống hạn hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng. 
- Theo điểm 5 Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ: “Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi)”.
[bookmark: _Hlk53667144]- Để giải quyết tình trạng cấp bách, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 quy định phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, việc quy định các nội dung về hỗ trợ phòng, chống hạn hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP đã kế thừa quy định tại Quyết định số 305/QĐ-TTg và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
3.7. Tại Điều về kiểm tra, giám sát
Đề nghị cân nhắc sự cần thiết phải thiết kế một Điều riêng về trách nhiệm, giám sát như Điều 31 dự thảo hiện nay, vì (i) trách nhiệm kiểm tra giám sát đã được quy định cụ thể ở các pháp luật liên quan (pháp luật giá trong việc xây dựng phương án giá và quyết định/thực hiện giá tối đa/khung giá/giá cụ thể; pháp luật ngân sách trong phân bổ, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước…), nên không cần quy định ở Nghị định ngày thì vẫn có cơ sở pháp lý thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; (ii) liệt kê như dự thảo cũng chưa hoàn toàn đầy đủ.
Về việc này, cơ quan soạn thảo giải trình như sau tiếp thu và bỏ quy định này tại dự thảo nghị định.
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